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TT Mã sinh viên Họ đệm Tên Ngày sinh Giới Nơi sinh Ghi chú

1 71DCLG16010 Đặng Thị Vân Anh 25/08/2002  Nữ

2 71DCLG11004 Lê Dư Ngọc Diệp 24/01/2002  Nam

3 71DCLG16009 Đặng Hà Giang 12/06/2002  Nữ

4 71DCLG16002 Hoàng Minh Giang 26/07/2002  Nam

5 71DCLG16015 Đặng Thị Thu Hà 15/06/2002  Nữ

6 71DCLG12001 Hoàng Hải 25/12/2002  Nữ

7 71DCLG11005 Nguyễn Thị Thu Hằng 10/08/2002  Nữ

8 71DCLG11006 Cao Minh Hiếu 30/10/2002  Nam

9 71DCLG12002 Ngô Thị Hòa 18/06/2002  Nam

10 71DCKT12021 Trần Lê Thanh Hoài 19/08/2002  Nam

11 71DCLG12003 Nguyễn Thị Huế 30/10/2002  Nam

12 71DCLG11007 Nguyễn Huy Tuấn Hùng 21/10/2002  Nam

13 71DCLG16011 Tạ Phi Hùng 23/05/2002  Nam

14 71DCOT12049 Phó Đức Huy 15/07/2002  Nữ

15 71DCLG12008 Nguyễn Thị Linh 10/01/2002  Nam

16 71DCLG12009 Phạm Hà Linh 02/12/2002  Nam

17 71DCLG16007 Trần Thị Thư Linh 26/08/2002  Nữ

18 71DCLG16003 Đoàn Hải Long 27/09/2002  Nam

19 71DCLG12010 Nguyễn Tiến Long 04/11/2002  Nữ

20 71DCLG11008 Bùi Thị Khánh Ly 19/06/2001  Nữ

21 71DCLG16008 Nguyễn Thị Phương 09/11/2002  Nữ

22 71DCLG11002 Lê Thị Thu Thảo 07/10/2002  Nữ

23 71DCLG16005 Nghiêm Thị Thanh Thắm 20/06/2002  Nữ

24 71DCLG16013 Nguyễn Tất Thắng 28/10/2002  Nam

25 71DCOT11013 Phạm Mạnh Thế 01/10/2001  Nam

26 71DCLG11003 Dương Huyền Trang 20/10/2002  Nữ

27 71DCKT22255 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 24/05/2002  Nữ

28 71DCLG16001 Nguyễn Thùy Trang 20/08/2002  Nữ

29 71DCLG11910 Phùng Ngọc Tuấn 24/05/2002  Nam

30 71DCLG11075 Dương Thị Vân 04/12/2002  Nữ

31 71DCLG12017 Phạm Hoàng Việt 21/12/2002  Nữ

32 71DCLG16006 Bùi Thu Xuân 26/03/2002  Nữ

33 71DCLG16014 Nguyễn Thị Hải Yến 23/08/2002  Nữ

34 71DCLG11912 Vũ Thị Hải Yến 24/12/2002  Nữ
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